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1. Mở đầu
Giáo dục chính là quá trình giúp HS biết cách sử 

dụng kiến thức và kĩ năng của mình để giải quyết 
những tình huống cụ thể, phát triển năng lực [1]. Do 
đó, trong dạy học nói chung và dạy học Hóa học nói 
riêng ngoài truyền đạt kiến thức lí thuyết thì việc giúp 
học sinh (HS) vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn 
đề (GQVĐ) thực tiễn là rất cần thiết (Bộ GD&ĐT, 
2018b) [2]. Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng (NL 
VDKT, KN) đã học là một trong ba thành phần cơ bản 
của NL hóa học, cần được hình thành và phát triển 
cho HS ở trường THPT [3]. Tuy nhiên, hiệu quả của 
việc dạy học môn Hóa học thông qua tình huống thực 
tiễn còn gặp hạn chế, chưa kết nối hiệu quả nội dung 
thông tin bài học với thực tiễn của 
HS. Vì vậy, để giúp GV xác định 
hiệu quả các hoạt động phát triển 
NL VDKT, KN đã học và có tình 
huống dạy học (THDH) đáp ứng 
yêu cầu đổi mới chương trình, bài 
báo đưa ra quy trình thiết kế và xác 
định cách sử dụng THDH trong 
dạy học phần nhóm chức hóa học 
hữu cơ lớp 11 nhằm phát triển NL 
VDKT, KN đã học cho HS. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
2.1.1. Khái niệm

Theo chương trình GDPT tổng thể của Bộ GD&ĐT 
(2018): Năng lực VDKT, KN là khả năng HS vận 
dụng được các kiến thức, KN đã học vào giải quyết 

một số VĐ trong học tập, nghiên cứu khoa học và 
tình huống cụ thể trong thực tiễn [2].Chúng tôi đồng 
quan điểm với  khái niệm này.
2.1.2. Cấu trúc năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng 
đã học của học sinh

Từ kết quả nghiên cứu về NL VDKT, KN đã học 
trong Chương trình GDPT môn Hóa học và thực tiễn 
dạy học môn Hóa học và các nghiên cứu [3], [6], [7], 
Chúng tôi tổng hợp lại và đưa ra khung cấu trúc của 
NL VDKT, KN đã học cho HS. Khung này sẽ được 
dùng để làm cơ sở  đánh giá phát triển NL VDKT, 
KN đã học cho HS trong dạy học phần nhóm chức 
hóa học hữu cơ lớp 11 ở trường THPT qua dạy học 
tình huống (DHTH).

Hình 2.1. Khung cấu trúc NL VDKT, KN đã học của HS
2.2. Phương pháp dạy học tình huống
2.2.1. Khái niệm

Phương pháp DHTH là đưa ra các tình huống (có 
thật hoặc hư cấu) chứa đựng nội dung bài dạy để HS 

Thiết kế và sử dụng tình huống phát triển năng lực 
vận dụng kiến thức kĩ năng đã học cho học sinh trong 

dạy học phần nhóm chức hóa học hữu cơ lớp 11 
ở trường trung học phổ thông 
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có bối cảnh trải nghiệm, có điều kiện đưa ra các ý 
kiến cá nhân, lắng nghe, thảo luận, .... qua đó phát 
huy tính tích cực của HS trong việc tự phân tích tìm 
đường đi đến chân lí [7]. 
2.2.2. Sử dụng phương pháp dạy học tình huống 
nhằm phát triển năng lực cho học sinh phổ thông

DHTH với kiến thức thực tiễn giúp HS hiểu rõ 
cách VDKT vào GQVĐ thực tế, từ đó ghi nhớ kiến 
thức một cách sâu sắc và lâu bền hơn. Bên cạnh đó 
DHTH còn có thể khuyến khích HS liên hệ kiến thức 
từ nhiều môn học khác nhau, tạo ra bức tranh tổng 
thể về thế giới và rèn luyện khả năng tư duy tổng hợp 
[7]. Vì vậy, DHTH thường đặt HS vào vị trí chủ động 
trong quá trình học tập, khuyến khích HS tự tìm kiếm 
thông tin, tư duy độc lập, thảo luận, tranh luận và đưa 
ra giải pháp cho các THDH.
2.3. Thiết kế tình huống trong nội dung nhóm chức 
nhằm phát triển NL VDKT KN đã học cho HS lớp 11
2.3.1. Căn cứ luận trong thiết kế tình huống

Tình huống dạy học là bức tranh thu nhỏ của 
đời thực, được tái hiện trong môi trường giáo dục, 
nơi HS trở thành chủ thể khám phá và kiến tạo tri 
thức. Trong DHTH, một tình huống thường có cấu 
trúc ba phần: Phần mở đầu (Nêu vắn tắt bối cảnh 
của các sự kiện); Phần nội dung (Mô tả diễn biến 
của các sự kiện); Phần các yêu cầu (các yêu cầu cần 
GQVĐ). Kết hợp mục tiêu sử dụng tình huống và sự 
phát triển NL VDKT, KN đã học của HS, chúng tôi 
chia tình huống làm 3 mục tiêu chính: (1) Nghiên 
cứu kiến thức nền, (2) Tìm tòi, khám phá hiện tượng, 
(3) VDKT, KN đã học để giải thích vấn đề thực tiễn. 
Cấu trúc này có điểm tương đồng với cấu trúc thành 
tố bài tập PISA.  

Ví dụ: Tại các trang trại nuôi ong những người 
nuôi ong rất dễ bị các loại ong đốt (Phần mở đầu). 
Các trường hợp bị ong đốt đều nhẹ vì sống lượng vết 
đốt ít, loại ong có độc tính thấp và chỉ cần vài mẹo 
chữa trị vết ong đốt tại chỗ là vết đốt đã không ảnh 
hưởng tới nạn nhân. Tuy nhiên, một số trường hợp bị 
nhiều vết đốt, loài ong đốt có độc tố cao và cơ thể của 
nạn nhân mẫn cảm hoặc dị ứng với chất độc của loại 
ong đốt có thể dẫn tới tử vong. Đối với những trường 
hợp ong không độc dân gian có một cách chữa trị 
giảm đau là bôi vôi vào vết bị đốt (Phần nội dung). 
Trong nọc ong chứa chất gì gây ra hiện tượng trên. 
Em hãy cho biết cơ sở của cách giảm đau khi bị ong 
đốt trên. Khi bị ong đốt em nên xử lý như thế nào?  
(Phần yêu cầu).
2.3.2. Phân loại các tình huống trong dạy học nhóm 
chức nhằm phát triển NL VDKT KN đã học

Chương trình GDPT tổng thể môn Hóa học 2018 
cần hình thành và phát triển NL Hóa học cho HS 
trong đó có NL VDKT, KN đã học cho HS, chúng tôi 
nhận thấy NL VDKT, KN chỉ phát triển ở một số yêu 
cầu cần đạt nhất định được thể hiện trong bảng 2.1. 
Chúng tôi phân loại THDH thành 3 loại nhằm phát 
triển NL VDKT, KN đã học cho HS gồm: (1) Tình 
huống nghiên cứu kiến thức nền, (2) Tình huống tìm 
tòi, khám phá thế giới và (3) Tình huống giải thích 
vấn đề. Trong bài viết, chúng tôi giới thiệu “Tình 
huống nghiên cứu kiến thức nền”.

a. Mục tiêu xây dựng tình huống nghiên cứu kiến 
thức nền

Nghiên cứu kiến thức nền trong dạy học nói 
chung và dạy học hóa học nói riêng là giai đoạn đầu 
tiên trong quá trình hình thành kiến thức mới của 
HS. Việc nắm vững kiến thức ban đầu cơ bản về đối 
tượng hữu cơ chứa nhóm chức là một trong những 
lợi thế giúp HS có thể tổng hợp kiến thức đã học để 
đưa ra các lập luận có cơ sở khoa học giải thích các 
hiện tượng thực tiễn. 

b. Các bước xây dựng tình huống nghiên cứu kiến 
thức nền

Bước 1: 
- Xác định những kiến thức có liên quan đến đối 

tượng chứa nhóm chức mà HS đã biết và yêu cầu 
cần đạt trong bài học mới cần hình thành trong tình 
huống nghiên cứu kiến thức nền.

- Sau khi xác định mục tiêu, GV phải xác định  
nội dung bài học để thiết kế các tình huống PTNL 
VDKT, KN đã học của HS.

Bước 2: 
- Sau khi xác định được mục tiêu và nội dung, GV 

thu thập dữ liệu để thiết kế tình huống bằng cách tìm 
kiếm các nguồn thông tin khác nhau

- Lựa chọn những kiến thức cơ bản của đối tượng 
chứa nhóm chức dẫn dắt HS rút ra được đặc điểm và 
cấu tạo của đối tượng chứa nhóm chức, đảm bảo tính 
vừa sức đối với HS.

Bước 3: 
- Dựa trên những thông tin thu thập được và mẫu 

thiết kế tình huống, GV tiến hành thiết kế tình huống. 
- Chọn các dữ kiện xuất phát từ thực tiễn phù hợp 

với trình độ HS để cung cấp kiến thức dẫn dắt HS 
rút ra được đặc điểm, vai trò, cấu tạo của đối tượng 
chứa nhóm chức phù hợp với yêu cầu của tình huống 
nghiên cứu kiến thức nền.

Bước 4: 
- Bằng cách trao đổi tình huống với đồng nghiệp, 

GV nhận được thông tin có giá trị về cách giải quyết 
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tình huống sao cho chính xác khoa học của nguồn 
thông tin; khả thi và phù hợp với chủ đề tình huống. 

- Kiểm tra lại tính hợp lí, chính xác theo các tiêu 
chí của tình huống nghiên cứu kiến thức nền (Bước 
này sẽ được hoàn thiện nếu làm tốt 3 bước trên

c. Ví dụ minh họa
Trên cơ sở mục tiêu và quy trình xây dựng tình 

huống nghiên cứu kiến thức nền nhằm phát triển NL 
VDKT, KN đã học cho HS, xây dựng tình huống 
nghiên cứu kiến thức nền trong dạy học phần hợp 
chất hữu cơ chứa nhóm chức lớp 11: 

Tình huống: Cho sơ đồ thể hiện quá trình sản xuất 
công nghiệp ethanol từ ethene như sau (K W Ong, 
Joan Lim, 2023):

Phản ứng trong X gọi là phản ứng cộng. 
A1) Viết phương trình phản ứng điều chế ethanol 

và xác định công thức cấu tạo của ethanol.
A2). Điều kiện cần cho phản ứng cộng trong X 

là gì?
Ethanol được sử dụng làm nhiên liệu ô tô. Viết 

phương trình hóa học của quá trình đốt cháy ethanol 
làm nhiên liệu. 

Giải thích cách tách ethanol khỏi hỗn hợp khí của 
X trong Y.
2.4. Thực nghiệm sư phạm

Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm sư phạm tại 
Trường THCS&THPT Quang Trung Nguyễn Huệ, 
Quận 5, TPHCM, kết quả đạt được như sau:

+ Việc đánh giá được tiến hành ở thời điểm trước 
tác động (TTĐ) và các thời điểm sau tác động (STĐ) 
sử dụng phiếu đánh giá NL VDKT, KNĐH theo tiêu 
chí. Cụ thể tại 4 thời điểm: TTĐ, STĐ (sau KHBD1 
–K1, sau KHBD2 – K2 và sau KHBD3 – K3).
Bảng 2.1. Các tham số đặc trưng qua các thời điểm 

đánh giá

Tham số TTĐ
STĐ

K1 K2 K3
Điểm trung bình 1,70 1,87 2,18 2,36
Độ lệch chuẩn 0,41 0,38 0,34 0,30

So sánh K1 và TTĐ K2 và K1 K3 và K2 K3 và TTĐ
T-test (Sig.) 0,000 0,000 0,000 0,000

Mức độ ảnh 
hưởng ES

0,43 0,82 0,54 1,62
Nhỏ Lớn Trung bình Rất lớn

Bảng 2.1 đã thể hiện rõ sự tiến bộ của HS qua từng 
thời điểm TNSP. Sau KHBD K1, NL VDKT, KN đã 
học của HS có sự phát triển nhưng chưa mạnh, sự 
chênh lệch giá trị ảnh hưởng (SMD) từ  TTĐ là 0,43 
lên 0,82 cũng cho thấy mức độ ảnh hưởng lớn của 
tác động. Tuy nhiên sau KHBD K2, NL VDKT, KN 
đã học của HS đã có sự phát triển TB (0,54) nhưng 
vẫn lớn hơn TTĐ (0,43). Đặc biệt sau KHBD K3, 
giá trị TB tăng mạnh so với thời điểm TTĐ, SMD 
cũng tăng lần lượt là 0,43;1,62 (phản ảnh mức độ ảnh 
hưởng rất lớn).

3. Kết luận
Dạy học nội dung nhóm chức cho 

HS lớp 11 thông qua DHTH có ý nghĩa 
quan trọng, kích thích ở HS khả năng 
tìm tòi, khám phá các vấn đề trong 
cuộc sống. Trên cơ sở đó hình thành và 
phát triển cho HS  NL VDKT, KN đã 
học trong môn Hóa học, đáp ứng mục 
tiêu của chương trình GDPT mới.
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